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DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP GIAI ĐOẠN 2 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CNTT AUT (7 sinh viên) 

 

Lý do:  Điểm TBTL<5.0 (trên thang điểm 10) và số học phần còn nợ > 5 học phần và trình độ Anh 
ngữ chưa đạt đến lớp luyện thi IELTS1 của ILA 

STT MSSV Họ và tên Ghi  chú  

1. 1059042 MA NGUYÊN KHANH Trả nợ học phần và cải thiện Anh ngữ 

2. 1059041 NGUYỄN TRẦN HƯNG Trả nợ học phần và cải thiện Anh ngữ 

3. 1059031 NGUYỄN MINH TÚ Trả nợ học phần và cải thiện Anh ngữ 

4. 1059019 PHAN TIẾN PHÚC Trả nợ học phần và cải thiện Anh ngữ 

5. 1059006 TRẦN VĂN ĐỨC Trả nợ học phần và cải thiện Anh ngữ 

6. 1059066 NGUYỄN QUANG VINH 
Liên hệ giáo vụ làm thủ tục học lại trước 
ngày 31/07/2012. 

7. 1059022 NGUYỄN QUANG QUỐC 
Liên hệ giáo vụ làm thủ tục học lại trước 
ngày 31/07/2012. 

 

Sinh viên CHƯA đủ điều kiện chuy ển ti ếp giai đoạn 2 chương trình c ử nhân CNTT AUT 
lưu ý: 

• Sinh viên chưa được chuyển tiếp học giai đoạn 2 Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành 
CNTT AUT khóa 4). 

• Sinh viên phải học tích lũy các học phần còn nợ của giai đoạn 1. Sinh viên chủ động liên lạc 
với bộ phận giáo vụ tại văn phòng ITEC để đăng ký học trả nợ vào đầu mỗi học kỳ. 

• Sinh viên phải tích lũy học phần bổ sung CS301-Project Management theo thông báo của bộ 
phận giáo vụ. Đối với học phần này, sinh viên không phải đóng học phí cho lần học thứ 1. 

• Nếu hết năm học 2012-2013 sinh viên không đạt được điểm Trung bình tích lũy 5.0 và hoàn 
thành chương trình Anh ngữ tại ILA, Trung tâm ITEC sẽ ra quyết định buộc thôi học. 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP GIAI ĐOẠN 2 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CNTT AUT (39 sinh viên) 

STT MSSV Họ và tên 
1 1059023 NGUYỄN THÁI SƠN 
2 1059048 ĐOÀN THIỆN HOA NGHIÊM 
3 1059037 HÀ HỮU HẢI 
4 1059045 TRẦN ĐĂNG KHOA 
5 1059009 QUAN VŨ MINH KHÔI 
6 1059014 NGUYỄN VŨ LỘC 
7 1059046 NGUYỄN THÀNH LUÂN 
8 1059020 ĐẶNG HỒNG NGUYÊN PHƯƠNG 
9 1059061 NGUYỄN VIỆT TIẾN 
10 1059004 NGÔ HẢI CHÂU 
11 1059012 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 
12 1059026 BÙI THIÊN THẠCH 
13 1059055 TRẦN LÂM THÁI 
14 1059025 VÕ TRẦN NGỌC TÂN 
15 1059050 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT 
16 1059059 DƯƠNG HỒNG THỊNH 
17 1059053 TRẦN MINH QUÝ 
18 1059054 LÊ QUỐC SĨ 
19 1059017 TRƯƠNG NGỌC NHUNG 
20 1059057 MAI KIM THÀNH 
21 1059007 NGUYỄN HỮU LÊ DŨNG 
22 1059013 NGUYỄN THẾ LỘC 
23 1059049 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG NHẬT 
24 1059056 NGUYỄN HOÀNG THẮNG 
25 1059016 CHÂU TRẦN NHÂN 
26 1059036 PHAN MINH DŨNG 
27 1059035 ĐỖ TIẾN BÁCH ĐĂNG 
28 1059051 LÝ CHẤN PHONG 
29 1059040 NGUYỄN MINH HOÀNG 
30 1059063 NGUYỄN MINH TOÀN 
31 1059010 TRẦN TRUNG KIÊN 
32 1059003 NGUYỄN KHÁNH BẰNG 
33 1059060 NGUYỄN HOÀNG LỘC THỌ 
34 1059027 NGUYỄN VĂN THÁI 
35 1059052 LÊ HỮU PHƯỚC 
36 1059044 THÁI NGUYỄN ĐĂNG KHOA 
37 1059002 ĐẶNG VIỆT ANH 
38 1059021 NGUYỄN HUỲNH NHẬT QUAN 
39 1059047 LÊ QUAN LỘC 
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Sinh viên đủ điều ki ện chuy ển ti ếp giai đoạn 2 chương trình c ử nhân CNTT AUT l ưu ý: 

• Sinh viên đóng học phí theo thông báo học phí giai đoạn 2 Chương trình Cử nhân Quốc tế 
ngành CNTT AUT khóa 4 và hoàn thành các thủ tục nhập học Đại học AUT theo thông báo từ 
Trung tâm Đào tạo Quốc tế. 

• Ngoài các học phần qui định của AUT, sinh viên (đã nêu ở điều 1) phải tích lũy học phần 
CS301-Project Management theo thông báo của bộ phận giáo vụ. Đối với học phần này, sinh 
viên không phải đóng học phí cho lần học thứ 1. 

• Sinh viên (đã nêu ở điều 1) phải học tích lũy các học phần còn nợ trong thời gian học giai 
đoạn 2. Sinh viên chủ động liên lạc với bộ phận giáo vụ tại văn phòng ITEC để đăng ký học 
trả nợ vào đầu mỗi học kỳ. 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN THÔI HỌC 

VÀ SINH VIÊN B Ị ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP 

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/05/2012 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) đã gửi Quyết định về nhà cho (21) sinh viên bằng thư bảo 
đảm. 

STT MSSV Họ và tên 

1 1059001 PHAN HUỲNH THANH ANH 

2 1059018 TRẦN QUANG NHỰT 

3 1059015 NGUYỄN SƠN NAM 

4 1059062 ĐOÀN QUANG TÍN 

5 1059011 HUỲNH THỊ NGỌC LAM 

6 1059033 THÁI BÁ VIỆT 

7 1059034 TRẦN THỊ TUYẾT ANH 

8 1059067 NGUYỄN THÁI ANH VŨ 

9 1059043 CAO ĐĂNG KHOA 

10 1059058 ĐỖ TRƯỜNG THI 

11 1059024 BÙI THẾ TÂN 

12 1059008 NGUYỄN VĂN HOÀNG 

13 1059005 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

14 1059065 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 

15 1059039 NGÔ MINH HIẾU 

16 1059028 HUỲNH PHỤC THỊNH 

17 1059029 HỒ CHÍ THÔNG 

18 1059032 PHAN TRẦN NGUYÊN TÚ 

19 1059038 ĐÀO TRUNG HIẾU 

20 1059064 DƯƠNG THÀNH TRUNG 

21 1059030 VŨ TRUNG TÍN 
 


